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Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18F-Sodium fluoride và 32P-Chromic phosphate”. Mã số: KC.10.37/16-20
Tổng kinh phí: 7.990 triệu đồng
+ Trong đó kinh phí từ NSKH: 7.990 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 24 tháng từ 10/2018 đến 09/2020. Gia hạn lần 1: Hết tháng 03/2021. Gia hạn lần 2: Hết tháng 05/2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chủ nhiệm đề tài/dự án: Họ và tên: PGS.TS. Lê Ngọc Hà

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ
	TT
	Họ và tên  
	Chức danh khoa học 
	Cơ quan công tác

	1
	Lê Ngọc Hà
	Nghiên cứu viên 
	Bệnh viện TWQĐ108

	2
	Nguyễn Khắc Thất
	Thư ký đề tài
	Bệnh viện TWQĐ108

	3
	Vũ Thanh Quang
	Thành viên chính
	Bệnh viện TWQĐ108


	4
	Nguyễn Văn Dinh
	Thành viên chính
	Bệnh viện TWQĐ108

	5
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Thành viên chính
	Bệnh viện TWQĐ108

	6
	Trần Văn Diện
	Thành viên chính
	Bệnh viện TWQĐ108

	7
	Dương văn Đông
	Thành viên chính
	Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

	8
	Nguyễn Thị Thu
	Thành viên chính
	Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

	9
	Nguyễn Thanh Bình
	Thành viên chính
	Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

	10
	Bùi Văn Cường
	Thành viên chính
	Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 08/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hhuwng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1.Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

2.1.1. Sản phẩm dạng 1
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Thành phẩm Na18F theo tiêu chuẩn BP 2018 (3000 mCi/mẻ)
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Thành phẩm Cr32PO4 theo tiêu chuẩn USP 41 (1000 mCi)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Qui trình điều chế thuốc phóng xạ Na18F qui mô 1000 mCi/mẻ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Qui trình điều chế thuốc phóng xạ Cr32PO4 qui mô 300 mCi/mẻ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của 2 sản phẩm
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Báo cáo kết quả đánh giá độc tính cấp, hiệu quả chẩn đoán của Na18F và hiệu quả điều trị của Cr32PO4 trên động vật thực nghiệm
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học: 6/5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Tiến sỹ: 01

Thạc sỹ: 01
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.2. Mục lục sản phẩm dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Qui trình điều chế thuốc phóng xạ Na18F qui mô 1000 mCi/mẻ
	Từ năm 2021
	Các bệnh viện và trung tâm gia tốc có đội ngũ nhân viên trang thiết bị phù hợp
	Đã sẵn sàng nghiên cứu thử nghiệm trên lâm sàng


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Xây dựng và hoàn thiện được quy trình điều chế thuốc phóng xạ Na18F qui mô 1000 mCi/mẻ 
- Xây dựng và hoàn thiện được quy trình điều chế thuốc phóng xạ Cr32PO4 qui mô 300 mCi/mẻ

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả về kinh tế:

Đây là các nghiên cứu cơ bản cho thấy 2 dược chất phóng xạ mới được sản xuất có tiềm năng ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng để chẩn đóan ung thư di căn xương (Na18F) và điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn (Cr32PO4) từ đó giúp giảm gánh nặng cho ngành y tế và bệnh nhân.
2.4.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả của đề tài có thể giúp chẩn đoán ung thư di căn xương (18F-NaF) và điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn (Cr32PO4) qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh nói riêng, giảm bớt gánh nặng về chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội cũng như nhiều vấn đề xã hội khác.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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